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I.TRẮC NGHIỆM: ( 5đ) : Học sinh chọn câu đúng nhất và tô vào phiếu trả lời 

                 (Cho Cu=64; Al=27; Na=23; N=14; O=16; Fe=56; Zn=65; H=1; K=39; P=31; Mg=24)
Câu 1: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. H2SO4, NaOH,  HF        
                          B.HNO3,  KOH, KCl   
C. Ca(OH)2, CH3COOH, NaCl                           D. H2O, Na2S, Na2CO3      
Câu 2: Cho: BaCl2   +   A ( NaCl   +   B . Trong các câu trả lời sau, câu nào sai?

A. A là Na2SO4; B là BaSO4
B. A là NaOH; B là Ba(OH)2
C. A là Na2CO3 ; B là BaCO3
D. A là Na3PO4 ; B là Ba3(PO4)2.
Câu 3: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

A. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước
B. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.
C. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit
D. Cho  dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.
Câu 4: Tính chất hóa học của NH3 là:

A. Tính bazơ yếu, tính oxi hóa.
B. Tính khử, tính bazơ yếu.
C. Tính bazơ mạnh, tính oxi hóa.
D. Tính bazơ mạnh, tính khử.
Câu 5: Thổi một luồng khí CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 và CuO nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,04 gam chất rắn. Khí thoát ra sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là:

A. 3,84 g
B. 3,82 g
C. 3,28 g
D. 3,58 g
Câu 6: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2  trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng:

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1
Câu 7: Cho các ion và chất được đánh số thứ tự như sau:

1. HCO3–

2. K2CO3

3. H2O

 4. Mg(OH)2
5. HS-–

6. Al2O3

7. NH4Cl



Theo Bronstet, các chất và ion lưỡng tính là:

A. 4,5,6
B. 1,2,3
C. 2,4,6,7
D. 1,3,5,6
Câu 8: Trong các phản ứng hoá học sau đây,phản ứng nào sai?
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Câu 9: Cho từ từ bột Cu vào 400 ml dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 0,3 M và H2SO4 1M. Biết chỉ xảy ra một quá trình khử N+5 tạo khí NO.  Khối lượng bột Cu cực đại tan được trong thí nghiệm là:

A. 26,88 g
B. 24,03 g
C. 23,04 g
D. 28,66 g
Câu 10: Trong  dung  dịch  CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOH 
[image: image5.wmf]¾¾®

¬¾¾

CH3COO-–  +   H+

Độ điện li 
[image: image6.wmf]a

 sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch  CH3COOH ?

A. Tăng
B. không thay đổi
C. không xác định
D. giảm
Câu 11: Chọn cấu hình electron lớp ngoài cùng của các  nguyên tố nhóm IVA là:

A. ns2np2
B. ns2np4
C. ns2np5
D. ns2np3
Câu 12: Cho các muối nitrat : NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3, KNO3, Al(NO3)3
Có bao nhiêu muối nitrat khi bị nhiệt phân sinh ra oxit kim loại, NO2 và O2?

A. 6
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 13: Cho các phản ứng sau:
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Các phản ứng đều tạo khí N2 là:

A. (3), (5), (6).
B. (1), (3), (4).
C. (2); (4); (6)
D. (1), (2), (5).
Câu 14: Có 4 lọ đựng các dung dịch riêng biệt mất nhãn: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Có thể dùng dung dịch nào dưới đây làm thuốc thử để phân biệt các dung dịch trên?

A. AgNO3
B. NaOH
C. H2SO4
D. Ba(OH)2
Câu 15: Cho 40,0 ml dung dịch HCl 0,5 M tác dụng với 60,0 ml dung dịch NaOH  0,5 M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

A. pH=13
B. pH=12
C. pH=1
D. pH= 11

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 31,85  gam Zn  bằng dung dịch HNO3  loãng (dư), thu được dung dịch X và 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 106,38
B. 34,08.
C. 93,41
D. 38,34.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2.
B. Urê có công thức là (NH2)2CO.
C. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4   

D. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng

Câu 18: " Nước đá khô" không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo vệ thực phẩm. Nước đá khô là:

A. CO2 rắn
B. CO rắn
C. SO2 rắn
D. H2O  rắn

Câu 19: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

A. N2  +  3H2  ( 2NH3
B. N2  +  O2  (  2NO
C. N2  +  6Li  ( 2Li3N
D. N2  +  3Mg  ( Mg3N2
Câu 20: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng xảy ra là :

A. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
B. Chỉ có kết tủa keo trắng.
C. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
D. Không có kết tủa, có khí bay lên
-II/ TỰ LUẬN: (5 đ)
     Câu 1:(1đ)  Hoàn thành dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng nếu có)

(1)                    (2)                      (3)                        (4)
            Cu(NO3)2    →     NO2        →      HNO3      →      NH4NO3     →  NH3
     Câu 2:(1,5đ) Viết phương trình phân tử, phương trình ion, phương trình ion thu gọn khi cho:

                     a) HCl + KOH

               b) H2SO4  + BaCl2
     Câu 3:(2,5đ)  Hòa tan hoàn toàn 23,4 gam hỗn hợp gồm Mg và ZnO  vào 2 lít  dung dịch HNO3 1M (dư),sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,48  lít khí NO(ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). 
  a)(1đ)  Xác định thành phần phần trăm  khối lượng của  mỗi chất  có trong hỗn hợp ban đầu

  b)(0,75đ)  Tính  số mol  HNO3 cần dùng
  c)(0,75đ)  Tính V (lít) dung dịch NaOH  1 M cần tác dụng với dung dịch X để thu được kết tủa là lớn nhất?
---------------------------Ghi chú: Học sinh được sử dụng bảng HTTH
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